
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN  
TRƯỜNG TH-THCS XÃ ĐĂK NGỌK 

 
TT Ảnh Thông tin cá nhân 

1. 

 

Họ và tên: MAI HIỀN VINH 
Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1978. Nam/nữ: Nam 
Chức vụ: Tổ trưởng tổ tự nhiên. 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa - TD 
Ngạch: Giáo viên Trung học cơ sở hạng II 
Số ĐT: 0866544678 
Email: maihienvinhdakha@gmail.com 

2. 

 

Họ và tên: VŨ THỊ PHƯỢNG 
Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1984. Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán 
Ngạch: Giáo viên trung học cơ sở hạng II 
Số ĐT: 0942513337 
Email: vuphuongcvadakha@gmail.com 

3. 

 

Họ và tên: LÊ VĂN THÔNG 
Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1980. Nam/nữ: Nam  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Vật lí 
Ngạch: Giáo viên trung học cơ sở hạng II 
Số ĐT: 0919055199 
Email: vthong2019@gmail.com 

4. 

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HẢI YẾN 
Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1981Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán 
Ngạch: Giáo viên trung học cơ sở hạng II 
Số ĐT: 0984 740 550 
Email: haiyencva@gmail.com 

5. 

 

Họ và tên: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 
Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1979 Nam/nữ: nam  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh học 
Ngạch: Giáo viên trung học cơ sở hạng II 
Số ĐT: 07755416481 
Email: hungcuongdakha.kt@gmail.com 



 

 

6. 

 

Họ và tên: PHAN THỊ  MỸ HOÁ 
Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1989. Nam/nữ: Nữ 
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Công nghệ 
Ngạch: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III 
Số ĐT: 0367565304 
Email: myhoa1507@gmail.com 

7. 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THẢO 
Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1997. Nam/nữ: Nữ 
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa học 
Ngạch: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III 
Số ĐT: 0964100951 
Email: nguyenthaogg97@gmail.com 

 


